
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /HD-SNNMT Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2025 

  

 

HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu,  

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và Quy trình công nhận Khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 

 

 

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã 
nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023-2025; Quyết 
định số 1621/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sửa 
đổi và bãi bỏ một số Quyết định cá biệt thuộc Chương trình MTQG xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và quy trình công 
nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025. Cụ thể như sau: 

I. Một số vấn đề chung: 

1. Đối tượng áp dụng 

- Là các xã, phường (đối với địa bàn các xã sáp nhập thành phường đã được 
giao nguồn vốn thực hiện năm 2025) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
(trước sáp nhập) theo quy định tiếp tục triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Hướng dẫn này áp dụng đối với các xã, phường, các thôn, các khu dân cư 
trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, có liên quan tham gia thực 
hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu 
mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới. 

2. Nguyên tắc thực hiện: 

Việc chỉ đạo, thực hiện xây dựng và xét, công nhận Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu phải được thực hiện thường xuyên, 
liên tục hàng năm, đảm bảo đúng điều kiện, trình tự, thủ tục; phải có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

3. Tiêu chuẩn lựa chọn địa điểm để xây dựng Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Lựa chọn Khu dân cư tiêu biểu có dân cư sinh sống tập trung (khoảng từ 
20 hộ trở lên), Thôn tiêu biểu có dân cư sinh sống tập trung (khoảng từ 70% số hộ 
của thôn trở lên) có mức độ đạt chuẩn các tiêu chí về hạ tầng ở mức cao; có các 
tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người/năm, tỷ lệ lao động qua 
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đào tạo,  tỷ lệ trẻ đến lớp đúng độ tuổi các cấp học (cấp tiểu học và THCS), tỷ lệ 
hộ dân tham gia bảo hiểm y tế,… phải cao hơn mức đạt chuẩn của Bộ tiêu chí. 

- Đội ngũ cán bộ thôn và người dân trong thôn, trong khu dân cư nhận thức 
rõ vai trò, trách nhiệm tích cực, chủ động, đồng tình hưởng ứng. Có ít nhất 80% 
số hộ đồng tình, tự nguyện, cam kết tham gia xây dựng Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Các hộ gia đình trong khu dân cư, trong thôn phải gương mẫu nâng cao ý 
thức xây dựng đời sống văn hóa, đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, 
thuần phong mỹ tục trong cộng đồng dân cư; các hộ gia đình sống hòa thuận, 
đoàn kết, thân thiện. 

- Người dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, quy ước, hương ước thôn, bản; chủ động, tích cực 
tham gia các hoạt động cộng đồng của thôn và khu dân cư. 

4. Thẩm quyền xét công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu : 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận Khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn. 

II. Các bước xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn 
nông thôn mới kiểu mẫu. 

Bước 1: Khảo sát lựa chọn địa điểm: Phòng Kinh tế xã, phòng Kinh tế, Hạ 
tầng và Đô thị phường (sau đây gọi là phòng chuyên môn) xem xét, lựa chọn các 
khu dân cư, các thôn đáp ứng cơ bản các tiêu chuẩn để tiến hành xây dựng Khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, có văn bản trình 
xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu 
mẫu gửi UBND cấp xã (theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo). 

Bước 2: Sau khi đã lựa chọn được thôn hoặc khu dân cư để xây dựng Khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, Phòng chuyên 
môn phối hợp với Ban Phát triển thôn và các hộ gia đình tiến hành họp thôn và 
thông tin đầy đủ nội dung về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn 
nông thôn mới kiểu mẫu, những việc phải làm, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi 
tham gia để người dân và cộng đồng dân cư đóng góp ý kiến và thống nhất lựa 
chọn các nội dung để thực hiện trong khu dân cư hoặc trong thôn (phương án 
chỉnh trang nhà cửa, quy hoạch vườn hộ từng gia đình, chỉnh trang hàng rào, 
đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn và các nội dung khác 
cần thực hiện...) 

Bước 3: Phòng chuyên môn chủ trì phối hợp với thôn lập hồ sơ xây dựng 
phương án, dự toán (Theo mẫu Tờ trình tại phụ lục số 02 kèm theo hướng dẫn) 
trình UBND cấp xã phê duyệt dự toán, phương án theo quy định (hồ sơ kèm theo 
cả danh sách các hộ đăng ký tham gia có ký tên).  

Bước 4: UBND cấp xã làm chủ đầu tư hoặc giao cho Phòng chuyên môn 
làm chủ đầu tư xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn 
mới kiểu mẫu. 

III. Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn 
mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025. 

1. Ý nghĩa Bộ tiêu chí:  
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Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu 
mẫu nhằm tạo ra bộ mặt nông thôn tại các thôn, các khu dân cư có cảnh quan 
đường làng ngõ xóm sáng, xanh, sạch đẹp, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo, 
hạ tầng thiết yếu được sử dụng, cải tạo, nâng cấp đúng quy trình; Nhà ở, vườn hộ, 
chuồng trại được quy hoạch, chỉnh trang, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, sắp xếp hợp 
lý, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân được nâng cao, mô hình phát triển sản xuất và các hình 
thức tổ chức sản xuất hiệu quả rõ nét; trình độ dân trí ngày càng cao, văn hóa 
truyền thống được bảo tồn và phát huy, chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa 
được nâng lên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức 
thường xuyên hơn; quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, quốc phòng, an ninh trật 
tự nông thôn được bảo đảm; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường. 
Đồng thời, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số nhằm thu hẹp khoảng cách về 
thông tin giữa các thôn, xã trên địa bàn tỉnh, giúp người dân nắm bắt thông tin 
nhanh chóng, kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực sản xuất, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nội dung quan trọng trong việc giúp duy trì 
và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Nội dung Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn 
nông thôn mới kiểu mẫu 

Thực hiện theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí 
xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023-2025. (Bộ 
tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại Phụ lục 1 gồm 9 tiêu chí và 25 
chỉ tiêu; Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại Phụ lục 2 gồm 9 tiêu chí và 
26 chỉ tiêu)  

IV. Phương pháp xác định các chỉ tiêu của từng tiêu chí đạt chuẩn 
trong Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Tiêu chí số 01: Quy hoạch 

Khu dân cư đạt tiêu chí Quy hoạch khi có sơ đồ chỉ dẫn khu dân cư kiểu mẫu.  

Sơ đồ chỉ dẫn khu dân cư kiểu mẫu: Thể hiện được cơ bản hiện trạng, đặc 
điểm và cơ sở hạ tầng của khu dân cư. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng 
khu dân cư mà UBND xã lựa chọn vị trí lắp đặt, thiết kế kích thước, tỷ lệ vẽ sơ 
đồ,… cho phù hợp và đảm bảo mỹ quan, không gây ảnh hưởng tới giao thông, 
đường dây điện hoặc nhà dân xung quanh. 

2. Tiêu chí số 02: Nhà ở và vườn hộ gia đình 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Nhà ở và vườn hộ gia đình 
khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

2.1. Nhà ở và công trình phụ trợ 

a) Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥ 95%. 

Nhà ở nông thôn đạt chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nhà ở phải đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Các bộ 
phận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng 
tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể: 
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+ “Nền cứng” là nền, móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm 
tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, bê tông cốt thép, gạch, đá. 

+ “Khung cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường kể cả móng đỡ. 
Khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; 
tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. 

+ “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ 
thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền 
chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói hoặc lợp bằng các loại tấm lợp có 
chất lượng tốt như tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng,...  

- Diện tích ở tối thiểu đạt 10m2/người trở lên. Diện tích tối thiểu một căn 
nhà từ 30m2 trở lên. Đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu một căn nhà từ 18m2 
trở lên. 

- Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên; Đối với nhà ở đã, 
đang thực hiện hỗ trợ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì niên hạn 
sử dụng lấy theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách hỗ trợ nhà ở đó.  

- Các công trình phụ trợ (bếp, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi...) phải được 
bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt, thu gom các loại chất thải (nước 
thải và chất thải rắn); Kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, lối 
sống của từng dân tộc, vùng miền. 

b) Đồ đạc, vật dụng trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và vệ sinh 
sạch sẽ: 

- Phòng ngủ được bố trí gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, hằng ngày chăn màn 
phải được gấp gọn gàng, quần áo được gấp hoặc treo gọn gàng phù hợp mỹ quan. 

- Khu vực thờ cúng được bài trí, sắp đặt phù hợp theo gia đình nhưng gọn 
gàng sạch sẽ. 

- Bàn ghế, ấm chén uống nước thường xuyên được lau chùi, cọ rửa sạch sẽ 
hợp vệ sinh và gọn gàng, ngăn nắp. 

- Các đồ dùng, dụng cụ lao động phải được vệ sinh sạch sẽ và quy định chỗ 
để gọn gàng và tiện lợi cho quá trình sử dụng. 

c) Số hộ có công trình phụ trợ nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp … được 
bố trí, ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ; Cổng, ngõ, sân nhà, hàng rào các hộ gia đình 
được chỉnh trang bảo đảm mỹ quan và phù hợp với phong tục tập quán của địa 
phương (Có trồng hàng rào cây xanh hoặc trồng hoa, cây cảnh,... ở những khu 
vực phù hợp) đạt  ≥ 95%.  

- Nhà tắm hợp vệ sinh: Tùy theo điều kiện thực tế của từng hộ gia đình có 
thể thiết kế nhà tắm bằng những vật liệu sẵn có tại địa phương đảm bảo sạch sẽ, 
hợp vệ sinh (có mái che, có tường kín, thông thoáng, nước thải phải được xử lý và 
xả nước thải đúng nơi quy định).  

- Bể chứa nước hợp vệ sinh cần đảm bảo các điều kiện sau:  

+ Bể chứa phải có dung tích đủ lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

+ Sử dụng vật liệu làm bể chứa/dụng cụ chứa không có thành phần độc hại 
làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng và phù hợp với đặc điểm của từng 
vùng miền, khuyến khích sử dụng bể chứa nước được xây bằng gạch hoặc bê tông; 
lu, sành, khạp, chum, vại; dụng cụ trữ nước sinh hoạt bằng inox, nhựa. 
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+ Bể, dụng cụ trữ nước sinh hoạt phải có nắp đậy kín để ngăn ngừa các chất 
bẩn khác xâm nhập hoặc muỗi vào đẻ trứng; đối với lu, bể lớn cần có van lấy 
nước, van xả cặn và van xả tràn. 

+ Vệ sinh bể trữ, lu vại trước khi chứa nước và định kỳ 3 tháng 1 lần; nếu 
dụng cụ chứa nước bị nhiễm bẩn, cần thau rửa ngay sau  khi nước rút bằng 
Cloramin B, hoặc clorua vôi. 

- Nhà tiêu hợp vệ sinh phải đảm bảo quy định về kỹ thuật theo QCVN 
01:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện đảm bảo hợp 
vệ sinh) với các nội dung chính sau: 

+ Được xây dựng khép kín; chất thải nhà vệ sinh không thải trực tiếp ra môi 
trường; không tạo môi trường cho ruồi, muỗi và các côn trùng khác sinh nở; 
không gây mùi hôi, khó chịu. 

+ Có biện pháp cô lập được phân người, làm cho phân tươi hoặc chưa an 
toàn không thể tiếp xúc với người và động vật, tiêu diệt được các tác nhân gây 
bệnh có trong phân (virut, vi khuẩn).  

- Vệ sinh trong từng hộ đảm bảo 03 sạch: 

+ Sạch nhà: giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; Có 
nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Sử dụng nước hợp vệ sinh 
và có nước sạch trong sinh hoạt; Có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 
trường 

+ Sạch bếp: Giữ gìn nơi đun nấu, nồi, xoong, bát, đĩa, dụng cụ, đồ đựng 
thức ăn luôn sạch sẽ, gọn gàng, hợp vệ sinh. 

Đảm bảo an toàn thực phẩm: Không sử dụng chất cấm, hóa chất kích thích 
tăng trưởng trong trồng trọt và chăn nuôi. Sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu 
trong trồng trọt theo đúng quy chuẩn. Thu dọn chai, lọ vỏ bao đựng phân bón và 
thuốc trừ sâu sau khi sử dụng, đem tiêu hủy tại nơi quy định. Trồng trọt và thu 
hoạch rau, củ, quả đảm bảo an toàn. 

Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: Có chạn, tủ bếp để cất giữ thức ăn. Sử dụng 
thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. rửa tay bằng xà 
phòng trước và sau khi chế biến, sử dụng thức ăn. 

+ Sạch ngõ: Giữ sân, ngõ của gia đình và khu vực đường làng, ngõ xóm 
xung quanh nơi ở của gia đình sạch sẽ, không để nước đọng, rác thải bừa bãi làm 
ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe của con người; Có thùng chứa rác thải và 
thực hiện phân loại rác thải theo hướng dẫn; Tham gia xây dựng cảnh quan, môi 
trường chung của cộng đồng xanh – sạch – đẹp. 

d) Tỷ lệ hộ có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy 
định đạt 100%. 

Các hộ gia đình trong Khu dân cư xây dựng công trình chuồng trại chăn 
nuôi hợp vệ sinh không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo các điều kiện sau: 

- Nằm cách biệt với nhà ở, nguồn nước, cụ thể: Phải cách nhà ở và đường 
đi chung ít nhất 5m; cuối hướng gió và phải có hố chứa phân, rác, thoát nước thải 
đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Được vệ sinh định kỳ bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh. 

- Không phát sinh mùi hôi thối khó chịu gây ảnh hưởng đến dân cư xung 
quanh. 
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- Chất thải chăn nuôi phải được thu gom và xử lý; không để chất thải chăn 
nuôi chưa xử lý xả, chảy tràn ra khu vực xung quanh. 

2.2. Vườn hộ gia đình 

Vườn hộ gia đình được chỉnh trang, cải tạo hợp lý, tạo cảnh quan xanh, sạch, 
đẹp lựa chọn các loại cây trồng phù hợp phục vụ sinh hoạt hoặc các loại cây trồng 
có giá trị kinh tế nâng cao thu nhập; phải được chăm sóc thường xuyên, không để 
cây cỏ dại mọc trong vườn, khuyến khích có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản 
xuất; khuyến khích bố trí hệ thống tưới, tiêu nước cho vườn; nếu vườn có diện tích 
rộng, khuyến khích bố trí lối đi trong vườn, đảm bảo sạch sẽ tạo không gian, cảnh 
quan đẹp cho vườn. 

3. Tiêu chí số 03: Đường giao thông. 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Đường giao thông khi đáp 
ứng đủ các yêu cầu sau: 

3.1. Đường giao thông trong khu dân cư được cứng hóa và duy tu, bảo 
dưỡng hằng năm; đường trục thôn có biển chỉ dẫn, có hệ thống cảnh báo an toàn 
giao thông theo quy định. 

- Đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư có quy mô tối thiểu đường 
phải đạt từ cấp C trở lên, cụ thể: 

+ Bề rộng nền đường 3,0m; 

+ Bề rộng mặt đường 2,0m; 

+ Chiều dày mặt đường tối thiểu 14 cm. 

+ Bảo đảm thoát nước, không đọng nước gây ô nhiễm. 

+ Đối với đường trục thôn có bề rộng mặt đường từ 2-3m; có bố trí điểm 
tránh xe hợp lý để đảm bảo an toàn và giao thông. 

- Đường được cứng hóa và duy tu, bảo dưỡng hàng năm theo quy định đạt 
100%. Việc duy tu, bảo dưỡng đường thôn, xóm có thể đưa vào hương ước, quy 
ước của thôn, xóm để nhân dân định kỳ thực hiện hoặc giao cho các tổ chức đoàn 
thể, nhóm hộ trong thôn thực hiện. 

- Đường trục thôn có biển chỉ dẫn, có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông 
theo quy định đạt ≥70%:  Bố trí các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm trên các 
tuyến đường giao thông nông thôn tham khảo QCVN 41:2024/BGTVT “Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” 

 3.2. Các tuyến đường giao thông chính trong khu dân cư có điện chiếu 
sáng: Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm chính trong khu dân cư có hệ thống 
điện chiếu sáng được chiếu sáng vào ban đêm; đảm bảo an toàn và mỹ quan, phù 
hợp đạt 100% (khuyến khích lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tự động). 

 3.3. Đường giao thông trong khu dân cư (ở những nơi có đủ điều kiện xây 
dựng) được xanh hóa bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo mỹ quan như: trồng 
hàng rào cây xanh, trồng hoa, cây cảnh hoặc trồng cây leo bám phủ xanh hàng rào 
cứng, trồng cây bóng mát bên đường,… 

Đường trục thôn, ngõ xóm trong khu dân cư (ở những nơi có đủ điều kiện 
xây dựng) được xanh hóa bằng các hình thức phù hợp như: Trồng hàng rào cây 
xanh, trồng hoa, cây cảnh hoặc trồng cây leo bám phủ xanh hàng rào cứng, trồng 
cây bóng mát bên đường,… đạt 70% . Có thể trồng các loại cây như: Cây chuỗi 
ngọc, Cây ắc ó; Cây dâm bụt; Cây duối; Cây cúc tần; Cây ngâu; Cây nguyệt quế; 

https://www.google.com/search?rlz=1C1FKPE_viVN987VN987&cs=0&sca_esv=bd4826c8ba41a3de&sxsrf=AE3TifOounGGtTksXHN0UGAAuV4KQZ1Mgg%3A1756112587175&q=QCVN+41%3A2024%2FBGTVT&sa=X&ved=2ahUKEwik5KCXzaWPAxUuSWwGHSV9CBIQxccNegQIBRAB&mstk=AUtExfAw4uKDviICHHB4bawBMKsiePJApCTQpo4Ba6eTG0xS_5286Xjk2l3t-3XayWQNmNn9Tkwe0lzfg74Ai0ZSFO-iDccp_rgfV7tGhHyXpCHKv5QmVbAt009whEG05OzOlhtCB_kbglEEvSuOO6FqzckYFHhsEc7GkQDGMcwqsuN8rw0&csui=3
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Cây găng vàng; Cây chè xanh; Cây trúc nhật; Cây Trạng nguyên, Cây ngũ gia 
bì…Ưu tiên chọn những loài cây bản địa tán đẹp, ít gãy đổ, ít sâu bệnh, rễ  phát 
triển. Các tiêu chuẩn cần lựa chọn linh hoạt phù hợp với từng khu dân cư và thường 
xuyên chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng; Đối với những hàng rào cứng sẵn có, có thể 
trồng các loại cây leo bám, phủ xanh hàng rào. Khuyến khích trồng thêm các loại 
cây xanh, cây hoa tạo không gian xanh, bóng mát trong khu dân cư như cây ngũ 
gia bì, hoa giấy...  

Tuyến đường trục chính trong khu dân cư khuyến khích bố trí các Pa nô, 
khẩu hiệu tuyên truyền về các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước; bảo 
vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... 

3.4. Có tổ tự quản hoạt động hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo 
dưỡng đường theo quy định. Các đoạn đường được đăng ký và thực hiện “Đoạn 
đường sáng – xanh - sạch - đẹp”. 

Các tuyến đường trục chính của khu dân cư được giao cho các tổ chức đoàn 
thể và các hộ gia đình đảm nhận tự quản để duy trì thực hiện duy tu, sửa chữa, 
khơi thông cống, rãnh thoát nước, phát quang đảm bảo tầm nhìn giúp đường luôn 
sạch sẽ, thông thoáng  đạt 100%.  

Lưu ý: Đánh giá cụ thể về quy mô đường giao thông nông thôn: Đối với 
đoạn đường đang sử dụng nơi nào mặt đường hẹp không thể mở rộng được theo 
quy định thì có thể cải tạo tận dụng diện tích 2 bên để mở rộng mặt đường tối đa 
và đảm bảo các điều kiện trên thì coi là đạt chỉ tiêu và tiêu chí. 

4. Tiêu chí số 04: Nhà văn hóa và khu thể thao thôn 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Nhà văn hóa và khu thể 
thao thôn khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

 4.1. Nhà văn hoá thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:  

Yêu cầu phải đạt: Đạt chuẩn theo quy định tiêu chí nông thôn mới của tỉnh. 
Được sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, xây mới đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi, trang 
thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa- văn nghệ của cộng đồng 
dân cư. 

a) Thiết bị và vật dụng được sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ; Khuôn viên 
nhà văn hóa đảm bảo xanh, sạch, đẹp, có trồng cây xanh bóng mát hoặc trồng hoa, 
cây cảnh (ở những nơi có đủ điều kiện) trong khuôn viên nhà văn hóa. 

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn các dụng cụ và đồ dùng trong nhà văn 
hóa thôn. Các khung Bằng khen, Giấy khen, Áp phích tuyên truyền ... nếu có cần 
được bố trí thẳng hàng, sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt (Nếu có treo Cờ Tổ quốc thì 
cần lưu ý không treo các lá cờ đã phai màu, rách, thủng).  

- Khuôn viên nhà văn hóa đảm bảo xanh sạch đẹp; có trồng cây xanh bóng 
mát hoặc trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa. Thường xuyên chăm 
sóc, cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Thường xuyên quét dọn, vệ sinh trong và ngoài nhà 
văn hóa thôn, đảm bảo sạch sẽ. 

b) Có ít nhất một đội hoặc một câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động 
thường xuyên, có hiệu quả, thu hút tối thiểu 60% trở lên/tổng số dân tham gia các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ; hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em 
đạt 30% thời gian. 
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4.2. Khu thể thao thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:  thôn có diện 
tích sân thể thao từ 200m2 trở lên; Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

a) Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các 
loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động 
thường xuyên. 

Dụng cụ thể thao ngoài trời bao gồm: xà đơn; xà kép; xà lệch; xe đạp tập 
ngoài trời; thiết bị tập vai; máy tập lưng eo; máy tập đi bộ lắc tay; máy tập đi bộ 
trên không,... 

Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức 
hoạt động thường xuyên, đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu từ 25% trở lên. 

b) Có mô hình hoạt động thể thao quần chúng phù hợp (tổ, đội, câu lạc 
bộ…) thu hút từ 60% trở lên người dân tham gia như: bóng đá, bóng chuyền, cầu 
lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ,... 

5. Tiêu chí số 05: Thông tin và Truyền thông 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông 
khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

5.1. Khu dân cư được nghe thông tin từ hệ thống loa hoạt động thường 
xuyên. 

Khu dân cư có ít nhất 01 cụm loa hoạt động và ít nhất có 80% số hộ dân 
trong khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được nghe thông tin từ hệ thống đài 
truyền thanh do UBND xã quản lý, vận hành. Trong đó, thông tin bao gồm:  

+ Thông tin tiếp sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo và Đài Phát thanh, 
Truyền hình tỉnh. 

+ Thông tin được phát theo chương trình, nội dung tin tức do xã tự sản xuất 
trên đài truyền thanh của xã. Số lượng, thời lượng và nội dung thực hiện: ít nhất 
03 tin/tuần. Nội dung tin, bài phong phú gồm cả chính trị, thời sự, tuyên truyền 
chủ trương, chính sách, các hoạt động của xã… 

5.2. Dân số thường trú trên địa bàn (có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên) có 
smartphone được cài đặt và sử dụng nền tảng Công dân số Xứ Lạng đạt 80%. 

Yêu cầu có danh sách người dân thường trú trên địa bàn (có độ tuổi từ 15 
tuổi trở lên) có smartphone được cài đặt và sử dụng nền tảng Công dân số Xứ 
Lạng: Có xác nhận của Trưởng thôn (có thể phối hợp DN viễn thông để lập). 

5.3. Khuyến khích có mạng wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn. 

Khuyến khích có mạng wifi miễn phí tại khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu (không cài đặt mật khẩu), mạng wifi phải đáp ứng chất lượng dịch vụ, các 
điều kiện kỹ thuật khai thác và an toàn, an ninh thông tin theo quy định hiện hành. 

6. Tiêu chí số 06: Phát triển sản xuất và giảm nghèo 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Phát triển sản xuất và 
giảm nghèo khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

6.1. Trong khu dân cư có ít nhất từ 02 mô hình sản xuất có hiệu quả trở lên 
(trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ,…) thu nhập từ 
60- 80 triệu đồng/mô hình/năm. 

6.2. Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025 trong khu dân cư theo kết 
quả rà soát định kỳ hằng năm < 8%. 
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- Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025  được xác định bằng tổng tỷ lệ 
hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 
2025 (trừ số hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động). 

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của khu dân cư được xác định bằng cách chia 
tổng số hộ nghèo đa chiều của khu dân cư (trừ số hộ nghèo đa chiều không có khả 
năng lao động) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận theo 
kết quả rà soát định kỳ hằng năm cho tổng số hộ dân trong khu dân cư (trừ số hộ 
nghèo đa chiều không có khả năng lao động) rồi nhân với 100. 

- Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều của khu dân cư được xác định bằng cách chia 
tổng số hộ cận nghèo đa chiều của khu dân cư (trừ số hộ cận nghèo không có khả 
năng lao động) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định công nhận 
theo kết quả rà soát định kỳ hằng năm cho tổng số hộ dân trong khu dân cư (trừ số 
hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động) rồi nhân với 100. 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động là hộ 
nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có 
thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động. 

 7. Tiêu chí số 07: Văn hóa, Giáo dục, Y tế 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Văn hóa, Giáo dục, Y tế 
khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

7.1. Văn hoá: 

a) 100% hộ gia đình trong khu dân cư đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá.  

b) 100% người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, hộ 
gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội. 

7.2. Giáo dục:  

a) Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo trong khu dân cư đạt ≥ 97%. 

b) Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương 
trình tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%. 

c) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học các cấp bậc 
học (Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên hoặc học trung cấp nghề trở 
lên) đạt từ 95% trở lên. 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ 
thông, giáo dục thường xuyên hoặc học trung cấp nghề trở lên được tính bằng tỷ 
lệ phần trăm (%) giữa số học sinh tiếp tục học trên tổng số học sinh đã tốt nghiệp 
trung học cơ sở. 

d) Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 75%. 

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo được xác định bằng cách chia số lao động qua 
đào tạo cho lực lượng lao động theo công thức sau đây: 

Tỷ lệ lao động qua 
đào tạo (%) 

     = 

Số lao động qua 
đào tạo 

 x 100 
Lực lượng lao 

động 
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Trong đó: 

- Người lao động đã qua đào tạo là người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm 
hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu và được đào tạo, có kỹ năng nghề        
như sau: 

+ Người đã được đào tạo ở một trường hay một cơ sở đào tạo chuyên môn, 
kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đã tốt nghiệp, đã được 
cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ 
nhất định, gồm chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ đào tạo, 
chứng chỉ sơ cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao 
đẳng chuyên nghiệp, đại học và trên đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học). 

Lưu ý: Đối với người được cấp nhiều văn bằng chứng chỉ ở các trình độ 
khác nhau thì chỉ được thống kê một văn bằng, chứng chỉ ở trình độ cao nhất. 

+ Người chưa qua đào tạo tại trường lớp nhưng tự học, được truyền nghề 
hoặc vừa làm vừa học nên có kỹ năng, tay nghề tương đương với bậc 1 của công 
nhân kỹ thuật cùng nghề có bằng/chứng chỉ và đã làm công việc này từ 3 năm trở 
lên (hay còn gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chỉ). 

- Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) gồm 
những người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham 
chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát).  

 7.3. Y tế 

a) Tỷ lệ người dân trong khu dân cư tham gia bảo hiểm y tế đạt ≥ 95%. 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là số người có thẻ BHYT tính trên 
100 người dân của một khu vực trong một thời gian xác định. 

+ Tử số: Tổng số người có thẻ BHYT của khu dân cư trong một thời gian 
xác định. 

+ Mẫu số: Dân số của khu dân cư trong cùng thời kỳ. 

+ Dạng số liệu: Tỷ lệ phần trăm. 

- Bảo hiểm y tế bao gồm: Bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ, bảo hiểm y tế 
bắt buộc hoặc bảo hiểm y tế tự nguyện. 

- Nguồn số liệu: Báo cáo định kỳ của Bảo hiểm xã hội. 

b) Tỷ lệ người dân trong khu dân cư có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥ 70%. 

Sổ khám chữa bệnh điện tử là một cấu phần của Hồ sơ sức khỏe điện tử, để 
ghi triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và kê đơn thuốc điều trị ngoại 
trú. 

Tỷ lệ % dân 
số có sổ 
khám chữa 
bệnh điện tử 

     = 

 

Dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 
x 100 

Dân số trung bình của khu vực 

trong năm báo cáo 

Xây dựng và ban hành mẫu hồ sơ sức khỏe điện tử đảm bảo mỗi người dân 
đều có sổ sức khỏe điện tử: 
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- Đối với người dân sử dụng điện thoại thông minh: có APP Mobile chứa 
hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân với các tính năng như thông tin tiêm chủng, đặt 
hẹn khám bệnh, hồ sơ sức khỏe, tư vấn từ xa... 

- Người dân đi khám bệnh không dùng sổ khám bệnh giấy mà dùng điện 
thoại có APP để ghi triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và kê đơn 
thuốc điều trị ngoại trú. 

- Người dân cập nhật kết quả khám, chữa bệnh hàng ngày khi đi khám 
bệnh, chữa bệnh. 

c) Tỷ lệ hộ dân trong khu dân cư có tủ (hoặc hộp) thuốc y tế gia đình ≥ 70% 

Tỷ lệ hộ dân trong khu dân cư có tủ (hoặc hộp) thuốc y tế gia đình được 
tính bằng số hộ dân trong khu dân cư có tủ thuốc, hộp thuốc trên tổng số hộ dân 
trong khu dân cư rồi nhân với 100. 

Tủ (hoặc hộp) thuốc y tế gia đình dùng để dự trữ một số loại thuốc và các 
dụng cụ y tế thông dụng, thiết yếu như: thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, thuốc cảm 
cúm, thuốc tiêu hóa, dầu gió, nước muối sinh lý, thuốc sát trùng, bông, băng gạc y 
tế, nhiệt kế,... nhằm giúp xử lý nhanh những tình huống nguy cấp, sơ cấp cứu ban 
đầu giảm thiểu những rủi ro không đáng có.  

Tủ thuốc hoặc hộp thuốc y tế gia đình nên treo hoặc để trên cao, bảo quản ở 
nơi khô ráo, mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào và ngoài tầm tay của trẻ. 
Dọn tủ thuốc mỗi tháng một lần để bỏ đi những sản phẩm quá hạn sử dụng cũng 
như bổ sung thuốc đã dùng hết. Nên phân loại các sản phẩm theo công dụng chữa 
trị để có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng chúng khi cần.  

8. Tiêu chí số 08: Môi trường và chất lượng môi trường sống. 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Môi trường và chất lượng 
môi trường sống khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

8.1. Đường làng ngõ xóm trong khu dân cư thường xuyên được phát dọn vệ 
sinh sạch sẽ, đảm bảo yêu cầu sáng - xanh - sạch - đẹp; có quy ước vệ sinh môi 
trường của khu dân cư; có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả thu 
hút được sự tham gia của cộng đồng. 

Ban hành quy ước riêng hoặc gắn quy ước bảo vệ môi trường vào trong các 
quy ước/hương ước chung của thôn, trong đó quy định thường xuyên định kỳ ít 
nhất 02 lần/01 tháng trở lên (mỗi tháng ít nhất 02 lần trở lên) tổ chức ra quân tổng 
vệ sinh thu gom, xử lý chất thải (chất thải rắn, nước thải), phát quang đường làng, 
ngõ xóm trong khu dân cư vận chuyển đến địa điểm xử lý phù hợp đảm bảo quy 
định về môi trường. Đồng thời, giao trách nhiệm cho các hộ gia đình gắn với xét 
công nhận gia đình văn hóa, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã 
hội ở cơ sở trong việc thực hiện hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ 
hàng năm, nhằm đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp, thì được coi 
đây là mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả thu hút được sự tham gia 
của cộng đồng. 

8.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng 
biện pháp phù hợp, hiệu quả ≥ 25%. 

Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng các 
biện pháp, công trình phù hợp (%) = Tổng số hộ thực hiện thu gom, xử lý bằng 
các biện pháp, công trình phù hợp / Tổng số  hộ trên địa bàn x 100%. 
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- Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất được thải ra từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác . 

- Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con 
người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân...  

- BVMT đối với hộ gia đình: 

+ Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình, 
thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại 
đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại 
chỗ đáp ứng yêu cầu về BVMT theo quy định. 

- Biện pháp phù hợp bao gồm: Bể tự hoại, bể lọc kỵ khí có vách ngăn, bể tự 
hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dùng hướng lên; hồ kỵ khí, hồ hiếu 
khí, hồ ổn định; bãi lọc trồng cây; bể phản ứng theo mẻ, các công nghệ khác . 

- Phương pháp đánh giá: Thống kê số hộ gia đình thực hiện và chưa thực 
hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. 

- Hồ sơ minh chứng: Danh sách các hộ gia đình thực hiện và chưa thực hiện 
thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả (bao gồm: 
tên, địa chỉ; khối lượng nước thải phát sinh tính theo ngày đêm; công  trình/biện 
pháp xử lý đã triển khai. 

8.3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥ 50%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn (%) = Số hộ gia đình 
thực hiện phân loại CTR tại nguồn /Tổng số hộ dân trên địa bàn x 100%. 

- CTR sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo 
nguyên tắc như sau: CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; 
CTR sinh hoạt khác. 

- Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn phát sinh CTR sinh hoạt sau khi phân 
loại thực hiện quản lý như sau: 

+ Khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu 
cơ, làm thức ăn chăn nuôi. 

+ CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá 
nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh 
hoạt. 

+ Chất thải thực phẩm không thực hiện theo quy định khuyến khích sử 
dụng làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi phải được chuyển giao cho cơ sở có 
chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt. 

+ CTR sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và 
chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt. 

+ Trường hợp những địa phương có đơn vị đảm nhiệm thu gom chất thải 
rắn sinh hoạt: Hằng ngày đem đổ vào thùng chứa rác tập trung đảm bảo đúng giờ 
(đối với những địa phương có Công ty hoặc Hợp tác xã môi trường thu gom) để 
vận chuyển đi xử lý tại bãi xử lý chất thải tập trung của xã, tỉnh. 

+ Trường hợp những địa phương vùng sâu, vùng xa chưa có đơn vị thu 
gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Khuyến khích từng hộ gia đình thực hiện thu 
gom phân loại chất thải sinh hoạt ngay tại nhà mình và lưu chứa vào các thiết bị 
chứa phù hợp (như: Xô nhựa, sọt nhựa, sọt che,....) sau đó khi trời nắng ráo tiến 
hành xử lý đối với những loại rác khó phân hủy theo các biện pháp phù hợp đảm 
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bảo vệ sinh môi trường, như: Có thể chôn lấp tại các hố chôn lấp chất thải sinh 
hoạt của gia đình hoặc tiến hành đốt thường xuyên hằng ngày (01ngày/1 lần) tại 
những nơi thoáng gió, xa nhà ở, xa những vật dụng có nguy cơ gây cháy nổ, 
không nên để tập trung nhiều chất thải, …; tuyệt đối không đổ rác xuống cống 
rãnh, sông, suối, ao hồ gây mất mỹ quan, làm ô nhiễm môi trường là hành vi vi 
phạm pháp luật. 

Lưu ý: Khuyến cáo người dân không nên xây dựng tập trung nhiều các hố 
đốt rác thải sinh hoạt kiểu thủ công, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư. Do việc 
xây nhiều các hố đốt rác thủ công khi đốt tập trung số lượng rác thải nhiều (nhất 
là khi lẫn túi ni lông, đồ nhựa,...) sẽ phát sinh ra khí thải gây độc hại, mặt khác khi 
đốt rác thủ công không đủ nhiệt độ cháy sẽ phát sinh khói làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người, ô nhiễm môi trường không khí xung quanh; về lâu dài UBND xã 
cần tuyên truyền có giải pháp thu gom vận chuyển đến nơi xử lý theo nguồn kinh 
phí xã hội hóa (vận động Nhân dân cùng đóng góp kinh phí, tự thu gom). 

- Phương pháp đánh giá: Số hộ gia đình của khu dân cư thực hiện phân loại 
chất thải rắn tại nguồn; Hồ sơ minh chứng: Báo cáo kết quả thực hiện, kèm theo 
số liệu chi tiết. 

8.4. Tỷ lệ hộ gia đình có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường 
và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường; tỷ lệ hội viên hội phụ nữ thực hiện 
có hiệu quả cuộc vận động gia đình “5 không- 3 sạch” đạt 100%. 

- Chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo các thôn có khu dân cư xây dựng 
khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tổ chức cho từng hộ gia đình phải ký cam kết 
bằng văn bản về nội dung tham gia bảo vệ môi trường, không  gây ô nhiễm môi 
trường. Thời điểm ký cam kết dựa theo tình hình thực tế mà khu dân cư đó bắt 
đầu hình thành khu dân cư kiểu mẫu; tỷ lệ hội viên hội phụ nữ thực hiện có hiệu 
quả cuộc vận động gia đình “5 không- 3 sạch” đạt 100%. 

- Khu dân cư kiểu mẫu thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường (thành 
phần: Đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, đại diện thôn, phân 
công rõ Tổ trưởng, tổ phó) có quy chế duy trì hoạt động, hàng năm đánh giá, nhận 
xét kết quả thực hiện.  

8.5. Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu tuân thủ các quy 
định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm 
trong khu dân cư. 

- Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn 
nuôi, thu hái, khai thác nông lâm thủy sản; nuôi trồng thủy sản; ...); Hộ gia đình, 
cơ sở thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm; Hộ gia đình, cơ sở kinh 
doanh thực phẩm. Trừ hộ gia đình, cơ sở sản xuất chỉ để tiêu dùng, không bán sản 
phẩm ra thị trường. 

- Chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo các thôn có khu dân cư nông thôn 
kiểu mẫu tổ chức cho từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu cư 
kiểu mẫu phải ký cam kết bằng văn bản về tuân thủ các quy định về vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Thời điểm ký cam kết dựa theo tình hình thực tế mà khu dân cư 
đó bắt đầu hình thành khu dân cư kiểu mẫu. 

- Sự cố về an toàn thực phẩm là tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, 
bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây 
hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. 
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- Sản phẩm từ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong 
khu dân cư thuộc phạm vi quản lý của xã không là nguyên nhân gây ra sự cố về 
an toàn thực phẩm. 

9. Tiêu chí số 09:  An ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình yên và Bình 
đẳng giới 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí An ninh, trật tự xã hội 
đảm bảo bình yên và Bình đẳng giới khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

9.1. An ninh trật tự đảm bảo, an toàn, không có công dân cư trú tại khu dân 
cư phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy nổ) nghiêm 
trọng trở lên; không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân 
dân, khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Có mô hình 
(phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng 
cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động 
thường xuyên, hiệu quả. 

9.2. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm 
người mắc các tệ nạn xã hội; số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm 
so với năm trước; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm các tội về xâm hại 
trẻ em theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 
đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự theo Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 
28/12/2021 và Thông tư 48/2025/TT-BCA ngày 27/6/2025 của Bộ Công an. 

9.3. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên 
cơ sở giới; không có vụ bạo lực gia đình, bạo lực giới xảy ra trong khu dân cư; 
phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn 
thương trong gia đình và đời sống xã hội.  

V. Phương pháp xác định các chỉ tiêu của từng tiêu chí đạt chuẩn trong 
Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Tiêu chí số 01: Quy hoạch 

Thôn đạt tiêu chí Quy hoạch khi có sơ đồ chỉ dẫn Thôn nông thôn mới kiểu 
mẫu.  

Sơ đồ chỉ dẫn Thôn nông thôn mới kiểu mẫu: Thể hiện được cơ bản hiện 
trạng, đặc điểm và cơ sở hạ tầng của Thôn. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của 
từng Thôn mà UBND xã lựa chọn vị trí lắp đặt, thiết kế kích thước, tỷ lệ vẽ sơ 
đồ,… cho phù hợp và đảm bảo mỹ quan, không gây ảnh hưởng tới giao thông, 
đường dây điện hoặc nhà dân xung quanh. 

2. Tiêu chí số 02: Nhà ở và vườn hộ gia đình 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Nhà ở và vườn hộ gia đình khi 
đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

2.1. Nhà ở và công trình phụ trợ 

a) Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥ 95%. 

Nhà ở nông thôn đạt chuẩn phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Nhà ở phải đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng). Các bộ 
phận nền, khung, mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng 
tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể: 
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+ “Nền cứng” là nền, móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm 
tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, bê tông cốt thép, gạch, đá. 

+ “Khung cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường kể cả móng đỡ. 
Khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; 
tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc. 

+ “Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ 
thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền 
chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói hoặc lợp bằng các loại tấm lợp có 
chất lượng tốt như tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng,...  

- Diện tích ở tối thiểu đạt 10m2/người trở lên. Diện tích tối thiểu một căn 
nhà từ 30m2 trở lên. Đối với hộ đơn thân, diện tích tối thiểu một căn nhà từ 18m2 
trở lên. 

- Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên; Đối với nhà ở đã, 
đang thực hiện hỗ trợ theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì niên hạn 
sử dụng lấy theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách hỗ trợ nhà ở đó.  

- Các công trình phụ trợ (bếp, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi...) phải được 
bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt, thu gom các loại chất thải (nước 
thải và chất thải rắn); Kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục, tập quán, lối 
sống của từng dân tộc, vùng miền. 

b) Đồ đạc, vật dụng trong nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp và vệ sinh 
sạch sẽ: 

- Phòng ngủ được bố trí gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, hằng ngày chăn màn phải 
được gấp gọn gàng, quần áo được gấp hoặc treo gọn gàng phù hợp mỹ quan. 

- Khu vực thờ cúng được bài trí, sắp đặt phù hợp theo gia đình nhưng gọn 
gàng sạch sẽ. 

- Bàn ghế, ấm chén uống nước thường xuyên được lau chùi, cọ rửa sạch sẽ 
hợp vệ sinh và gọn gàng, ngăn nắp. 

- Các đồ dùng, dụng cụ lao động phải được vệ sinh sạch sẽ và quy định chỗ 
để gọn gàng và tiện lợi cho quá trình sử dụng. 

c) Số hộ có công trình phụ trợ nhà tắm, bể nước, nhà tiêu, nhà bếp … được 
bố trí, ngăn nắp, vệ sinh sạch sẽ; Cổng, ngõ, sân nhà, hàng rào các hộ gia đình 
được chỉnh trang bảo đảm mỹ quan và phù hợp với phong tục tập quán của địa 
phương (Có trồng hàng rào cây xanh hoặc trồng hoa, cây cảnh,... ở những khu 
vực phù hợp) đạt  ≥ 95%.  

- Nhà tắm hợp vệ sinh: Tùy theo điều kiện thực tế của từng hộ gia đình có 
thể thiết kế nhà tắm bằng những vật liệu sẵn có tại địa phương đảm bảo sạch sẽ, 
hợp vệ sinh (có mái che, có tường kín, thông thoáng, nước thải phải được xử lý và 
xả nước thải đúng nơi quy định).  

- Bể chứa nước hợp vệ sinh cần đảm bảo các điều kiện sau:  

+ Bể chứa phải có dung tích đủ lớn để đáp ứng nhu cầu sử dụng. 

+ Sử dụng vật liệu làm bể chứa/dụng cụ chứa không có thành phần độc hại 
làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng và phù hợp với đặc điểm của từng 
vùng miền, khuyến khích sử dụng bể chứa nước được xây bằng gạch hoặc bê tông; 
lu, sành, khạp, chum, vại; dụng cụ trữ nước sinh hoạt bằng inox, nhựa. 
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+ Bể, dụng cụ trữ nước sinh hoạt phải có nắp đậy kín để ngăn ngừa các chất 
bẩn khác xâm nhập hoặc muỗi vào đẻ trứng; đối với lu, bể lớn cần có van lấy 
nước, van xả cặn và van xả tràn. 

+ Vệ sinh bể trữ, lu vại trước khi chứa nước và định kỳ 3 tháng 1 lần; nếu 
dụng cụ chứa nước bị nhiễm bẩn, cần thau rửa ngay sau  khi nước rút bằng 
Cloramin B, hoặc clorua vôi. 

- Nhà tiêu hợp vệ sinh phải đảm bảo quy định về kỹ thuật theo QCVN 
01:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - Điều kiện đảm bảo hợp 
vệ sinh) với các nội dung chính sau: 

+ Được xây dựng khép kín; chất thải nhà vệ sinh không thải trực tiếp ra môi 
trường; không tạo môi trường cho ruồi, muỗi và các côn trùng khác sinh nở; 
không gây mùi hôi, khó chịu. 

+ Có biện pháp cô lập được phân người, làm cho phân tươi hoặc chưa an 
toàn không thể tiếp xúc với người và động vật, tiêu diệt được các tác nhân gây 
bệnh có trong phân (virut, vi khuẩn).  

- Vệ sinh trong từng hộ đảm bảo 03 sạch: 

+ Sạch nhà: giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; Có 
nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Sử dụng nước hợp vệ sinh 
và có nước sạch trong sinh hoạt; Có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi 
trường. 

+ Sạch bếp: Giữ gìn nơi đun nấu, nồi, xoong, bát, đĩa, dụng cụ, đồ đựng 
thức ăn luôn sạch sẽ, gọn gàng, hợp vệ sinh. 

Đảm bảo an toàn thực phẩm: Không sử dụng chất cấm, hóa chất kích thích 
tăng trưởng trong trồng trọt và chăn nuôi. Sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu 
trong trồng trọt theo đúng quy chuẩn. Thu dọn chai, lọ vỏ bao đựng phân bón và 
thuốc trừ sâu sau khi sử dụng, đem tiêu hủy tại nơi quy định. Trồng trọt và thu 
hoạch rau, củ, quả đảm bảo an toàn. 

Đảm bảo vệ sinh thực phẩm: Có chạn, tủ bếp để cất giữ thức ăn. Sử dụng 
thực phẩm bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. rửa tay bằng xà 
phòng trước và sau khi chế biến, sử dụng thức ăn. 

+ Sạch ngõ: Giữ sân, ngõ của gia đình và khu vực đường làng, ngõ xóm 
xung quanh nơi ở của gia đình sạch sẽ, không để nước đọng, rác thải bừa bãi làm 
ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe của con người; Có thùng chứa rác thải và 
thực hiện phân loại rác thải theo hướng dẫn; Tham gia xây dựng cảnh quan, môi 
trường chung của cộng đồng xanh – sạch – đẹp. 

2.2. Vườn hộ gia đình 

Vườn hộ gia đình được chỉnh trang, cải tạo hợp lý, tạo cảnh quan xanh, sạch, 
đẹp lựa chọn các loại cây trồng phù hợp phục vụ sinh hoạt hoặc các loại cây trồng 
có giá trị kinh tế nâng cao thu nhập; phải được chăm sóc thường xuyên, không để 
cây cỏ dại mọc trong vườn, khuyến khích có ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản 
xuất; khuyến khích bố trí hệ thống tưới, tiêu nước cho vườn; nếu vườn có diện tích 
rộng, khuyến khích bố trí lối đi trong vườn, đảm bảo sạch sẽ tạo không gian, cảnh 
quan đẹp cho vườn. 

3. Tiêu chí số 03: Đường giao thông. 
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Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Đường giao thông khi đáp ứng 
đủ các yêu cầu sau: 

3.1. Đường trục thôn, ngõ xóm được cứng hóa và duy tu, bảo dưỡng hằng 
năm; đường trục thôn có biển chỉ dẫn, có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông 
theo quy định. 

- Đường trục thôn, ngõ xóm trong thôn có quy mô tối thiểu đường phải đạt 
từ cấp C trở lên, cụ thể: 

+ Bề rộng nền đường 3,0m; 

+ Bề rộng mặt đường 2,0m; 

+ Chiều dày mặt đường tối thiều 14 cm. 

+ Bảo đảm thoát nước, không đọng nước gây ô nhiễm. 

+ Đối với đường trục thôn có bề rộng mặt đường từ 2-3m; có bố trí điểm 
tránh xe hợp lý để đảm bảo an toàn và giao thông. 

- Đường được cứng hóa và duy tu, bảo dưỡng hàng năm theo quy định đạt 
100%. Việc duy tu, bảo dưỡng đường thôn, xóm có thể đưa vào hương ước, quy 
ước của thôn, xóm để nhân dân định kỳ thực hiện hoặc giao cho các tổ chức đoàn 
thể, nhóm hộ trong thôn thực hiện. 

- Đường trục thôn có biển chỉ dẫn, có hệ thống cảnh báo an toàn giao thông 
theo quy định đạt ≥70%:  Bố trí các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm trên các 
tuyến đường giao thông nông thôn tham khảo QCVN 41:2024/BGTVT “Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”. 

3.2. Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm chính đi qua khu dân cư có điện 
chiếu sáng: Các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm chính đi qua khu dân cư có hệ 
thống điện chiếu sáng được chiếu sáng vào ban đêm; đảm bảo an toàn và mỹ quan, 
phù hợp đạt 100% (khuyến khích lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tự động). 

 3.3. Đường trục thôn, ngõ xóm (ở những nơi có đủ điều kiện xây dựng) 
được xanh hóa bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo mỹ quan như: trồng hàng 
rào cây xanh, trồng hoa, cây cảnh hoặc trồng cây leo bám phủ xanh hàng rào 
cứng, trồng cây bóng mát bên đường,… 

Đường trục thôn, ngõ xóm trong Thôn (ở những nơi có đủ điều kiện xây 
dựng) được xanh hóa bằng các hình thức phù hợp như: Trồng hàng rào cây xanh, 
trồng hoa, cây cảnh hoặc trồng cây leo bám phủ xanh hàng rào cứng, trồng cây 
bóng mát bên đường,… đạt 70%. Có thể trồng các loại cây như: Cây chuỗi ngọc, 
Cây ắc ó; Cây dâm bụt; Cây duối; Cây cúc tần; Cây ngâu; Cây nguyệt quế; Cây 
găng vàng; Cây chè xanh; Cây trúc nhật; Cây Trạng nguyên, Cây ngũ gia bì…Ưu 
tiên chọn những loài cây bản địa tán đẹp, ít gãy đổ, ít sâu bệnh, rễ  phát triển. Các 
tiêu chuẩn cần lựa chọn linh hoạt phù hợp với từng thôn và thường xuyên chăm 
sóc, cắt tỉa gọn gàng; Đối với những hàng rào cứng sẵn có, có thể trồng các loại 
cây leo bám, phủ xanh hàng rào. Khuyến khích trồng thêm các loại cây xanh, cây 
hoa tạo không gian xanh, bóng mát trong Thôn đặc biệt là ở các khu dân cư như 
cây ngũ gia bì, hoa giấy...  

Tuyến đường trục chính trong Thôn khuyến khích bố trí các Pa nô, khẩu 
hiệu tuyên truyền về các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước; bảo vệ môi 
trường, xây dựng nông thôn mới... 

https://www.google.com/search?rlz=1C1FKPE_viVN987VN987&cs=0&sca_esv=bd4826c8ba41a3de&sxsrf=AE3TifOounGGtTksXHN0UGAAuV4KQZ1Mgg%3A1756112587175&q=QCVN+41%3A2024%2FBGTVT&sa=X&ved=2ahUKEwik5KCXzaWPAxUuSWwGHSV9CBIQxccNegQIBRAB&mstk=AUtExfAw4uKDviICHHB4bawBMKsiePJApCTQpo4Ba6eTG0xS_5286Xjk2l3t-3XayWQNmNn9Tkwe0lzfg74Ai0ZSFO-iDccp_rgfV7tGhHyXpCHKv5QmVbAt009whEG05OzOlhtCB_kbglEEvSuOO6FqzckYFHhsEc7GkQDGMcwqsuN8rw0&csui=3
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3.4. Có tổ tự quản của thôn, xóm hoặc của các tổ chức đoàn thể hoạt động 
hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường theo quy định. Các 
đoạn đường thôn, xóm, liên xóm được đăng ký và thực hiện “Đoạn đường sáng – 
xanh - sạch - đẹp”. 

Các tuyến đường trục thôn, xóm chính của Thôn được giao cho các tổ chức 
đoàn thể và các hộ gia đình đảm nhận tự quản để duy trì thực hiện duy tu, sửa 
chữa, khơi thông cống, rãnh thoát nước, phát quang đảm bảo tầm nhìn giúp đường 
luôn sạch sẽ, thông thoáng  đạt 100%.  

Lưu ý: Đánh giá cụ thể về quy mô đường giao thông nông thôn: Đối với 
đoạn đường đang sử dụng nơi nào mặt đường hẹp không thể mở rộng được theo 
quy định thì có thể cải tạo tận dụng diện tích 2 bên để mở rộng mặt đường tối đa 
và đảm bảo các điều kiện trên thì coi là đạt chỉ tiêu và tiêu chí. 

4. Tiêu chí số 04: Nhà văn hóa và khu thể thao thôn 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Nhà văn hóa và khu thể thao 
thôn khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

 4.1. Nhà văn hoá thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:  

Yêu cầu phải đạt: Đạt chuẩn theo quy định tiêu chí nông thôn mới của tỉnh. 
Được sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, xây mới đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi, trang 
thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa- văn nghệ của cộng đồng 
dân cư. 

a) Thiết bị và vật dụng được sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ; Khuôn viên 
nhà văn hóa đảm bảo xanh, sạch, đẹp, có trồng cây xanh bóng mát hoặc trồng hoa, 
cây cảnh (ở những nơi có đủ điều kiện) trong khuôn viên nhà văn hóa. 

- Thường xuyên vệ sinh, quét dọn các dụng cụ và đồ dùng trong nhà văn 
hóa thôn. Các khung Bằng khen, Giấy khen, Áp phích tuyên truyền ... nếu có cần 
được bố trí thẳng hàng, sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt (Nếu có treo Cờ Tổ quốc thì 
cần lưu ý không treo các lá cờ đã phai màu, rách, thủng).  

- Khuôn viên nhà văn hóa đảm bảo xanh sạch đẹp; có trồng cây xanh bóng 
mát hoặc trồng hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà văn hóa. Thường xuyên chăm 
sóc, cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt. Thường xuyên quét dọn, vệ sinh trong và ngoài nhà 
văn hóa thôn, đảm bảo sạch sẽ. 

b) Có ít nhất một đội hoặc một câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động 
thường xuyên, có hiệu quả, thu hút tối thiểu 60% trở lên/tổng số dân tham gia các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ; hoạt động văn hóa vui chơi, giải trí phục vụ trẻ em 
đạt 30% thời gian. 

4.2. Khu thể thao thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:  thôn có diện 
tích sân thể thao từ 200m2 trở lên; Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

a) Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các 
loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động 
thường xuyên. 

Dụng cụ thể thao ngoài trời bao gồm: xà đơn; xà kép; xà lệch; xe đạp tập 
ngoài trời; thiết bị tập vai; máy tập lưng eo; máy tập đi bộ lắc tay; máy tập đi bộ 
trên không,... 

Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức 
hoạt động thường xuyên, đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu từ 25% trở lên. 
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b) Có mô hình hoạt động thể thao quần chúng phù hợp (tổ, đội, câu lạc 
bộ…) thu hút từ 60% trở lên người dân tham gia như: bóng đá, bóng chuyền, cầu 
lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, nhảy dân vũ,... 

5. Tiêu chí số 05: Thông tin và Truyền thông 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông khi 
đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

5.1. Thôn có hệ thống loa hoạt động thường xuyên. 

- Thôn có ít nhất 01 cụm loa hoạt động và thường xuyên phát thông tin đến 
người dân.  

- Tài liệu kiểm chứng bao gồm: 

+ Bản photo biên bản bàn giao đài truyền thanh hoặc cụm loa của cấp có 
thẩm quyền cho UBND cấp xã; 

+ Sổ nhật ký hoạt động (tiếp/phát sóng) của đài truyền thanh do xã quản lý 
vận hành: trong đó thể hiện việc phát sóng các chương trình, nội dung tin tức do 
xã tự sản xuất trên đài truyền thanh của xã ít nhất 03 tin/tuần. 

+ Bản cam kết hoặc xác nhận của Trưởng thôn về việc toàn bộ các hộ dân 
nghe được thông tin phát từ hệ thống loa trên địa bàn thôn (có xác nhận của 
UBND xã). 

5.2. Dân số thường trú trên địa bàn (có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên) có 
smartphone được cài đặt và sử dụng nền tảng Công dân số Xứ Lạng đạt 80%. 

Yêu cầu có danh sách người dân thường trú trên địa bàn (có độ tuổi từ 15 
tuổi trở lên) có smartphone được cài đặt và sử dụng nền tảng Công dân số Xứ 
Lạng: Có xác nhận của Trưởng thôn (có thể phối hợp DN viễn thông để lập). 

5.3. Khuyến khích có mạng wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn. 

 Khuyến khích có mạng wifi miễn phí tại nhà văn hóa thôn (không cài đặt 
mật khẩu), mạng wifi phải đáp ứng chất lượng dịch vụ, các điều kiện kỹ thuật 
khai thác và an toàn, an ninh thông tin theo quy định hiện hành. 

6. Tiêu chí số 06: Phát triển sản xuất và giảm nghèo 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Phát triển sản xuất và giảm 
nghèo khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

6.1. Trong Thôn có ít nhất từ 02 mô hình sản xuất có hiệu quả trở lên (trồng 
trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ,…) thu nhập từ 60- 80 
triệu đồng/mô hình/năm. 

6.2. Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 -2025 trong Thôn theo kết quả rà 
soát định kỳ hằng năm < 8%. 

- Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025  được xác định bằng tổng tỷ lệ 
hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 
2025 (trừ số hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động). 

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của Thôn được xác định bằng cách chia tổng số 
hộ nghèo đa chiều của Thôn (trừ số hộ nghèo đa chiều không có khả năng lao 
động) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận theo kết quả 
rà soát định kỳ hằng năm cho tổng số hộ dân trong Thôn (trừ số hộ nghèo đa 
chiều không có khả năng lao động) rồi nhân với 100. 
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- Tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều của Thôn được xác định bằng cách chia tổng 
số hộ cận nghèo đa chiều của Thôn (trừ số hộ cận nghèo không có khả năng lao 
động) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định công nhận theo kết 
quả rà soát định kỳ hằng năm cho tổng số hộ dân trong Thôn (trừ số hộ cận nghèo 
đa chiều không có khả năng lao động) rồi nhân với 100. 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có khả năng lao động là hộ 
nghèo, hộ cận nghèo đa chiều không có thành viên trong độ tuổi lao động hoặc có 
thành viên trong độ tuổi lao động nhưng mất khả năng lao động. 

 7. Tiêu chí số 07: Văn hóa, Giáo dục, Y tế 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Văn hóa, Giáo dục, Y tế khi đáp 
ứng đủ các yêu cầu sau: 

7.1. Văn hoá: 

a) Thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa 02 năm liên tục. 

Thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa và phải có Quyết định công nhận đạt danh 
hiệu Thôn văn hóa trong 2 năm liên tục. 

b) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá đạt 90%. 

Căn cứ Quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm của 
UBND xã để xác định tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa của Thôn 
xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.  

c) 100% người dân được phổ biến và thực hiện tốt chủ trương đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, hộ 
gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 
tang và lễ hội. 

7.2. Giáo dục:  

a) Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo trong Thôn đạt ≥ 97%. 

b) Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1, tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học đúng 
độ tuổi đạt 100%. 

c) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học các cấp bậc 
học (Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên hoặc học trung cấp nghề trở 
lên) đạt từ 95% trở lên. 

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ 
thông, giáo dục thường xuyên hoặc học trung cấp nghề trở lên được tính bằng tỷ 
lệ phần trăm (%) giữa số học sinh tiếp tục học trên tổng số học sinh đã tốt nghiệp 
trung học cơ sở. 

d) Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥ 75%. 

 Tỷ lệ lao động qua đào tạo được xác định bằng cách chia số lao động qua 
đào tạo cho lực lượng lao động theo công thức sau đây: 

Tỷ lệ lao động qua 
đào tạo (%) 

      = 
Số lao động qua đào tạo 

 x 100 
Lực lượng lao động 

Trong đó: 
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- Người lao động đã qua đào tạo là người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm 
hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu và được đào tạo, có kỹ năng nghề        
như sau: 

+ Người đã được đào tạo ở một trường hay một cơ sở đào tạo chuyên môn, 
kỹ thuật, nghiệp vụ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và đã tốt nghiệp, đã được 
cấp bằng/chứng chỉ chứng nhận đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ 
nhất định, gồm chứng chỉ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, chứng chỉ đào tạo, 
chứng chỉ sơ cấp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao 
đẳng chuyên nghiệp, đại học và trên đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học). 

Lưu ý: Đối với người được cấp nhiều văn bằng chứng chỉ ở các trình độ 
khác nhau thì chỉ được thống kê một văn bằng, chứng chỉ ở trình độ cao nhất. 

+ Người chưa qua đào tạo tại trường lớp nhưng tự học, được truyền nghề 
hoặc vừa làm vừa học nên có kỹ năng, tay nghề tương đương với bậc 1 của công 
nhân kỹ thuật cùng nghề có bằng/chứng chỉ và đã làm công việc này từ 3 năm trở 
lên (hay còn gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chỉ). 

- Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) gồm 
những người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham 
chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát).  

 7.3. Y tế 

a) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt ≥ 95%. 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là số người có thẻ BHYT tính trên 
100 người dân của một khu vực trong một thời gian xác định. 

+ Tử số: Tổng số người có thẻ BHYT của Thôn trong một thời gian xác định. 

+ Mẫu số: Dân số của Thôn trong cùng thời kỳ. 

+ Dạng số liệu: Tỷ lệ phần trăm. 

- Bảo hiểm y tế bao gồm: Bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ, bảo hiểm y tế 
bắt buộc hoặc bảo hiểm y tế tự nguyện. 

- Nguồn số liệu: Báo cáo định kỳ của Bảo hiểm xã hội. 

b) Tỷ lệ người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử ≥ 70%. 

Sổ khám chữa bệnh điện tử là một cấu phần của Hồ sơ sức khỏe điện tử, để 
ghi triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và kê đơn thuốc điều trị ngoại 
trú. 

Tỷ lệ % dân số 
có sổ khám 
chữa bệnh điện 
tử 

   = 

 

Dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử 
x 100 

Dân số trung bình của khu vực  
trong năm báo cáo 

Xây dựng và ban hành mẫu hồ sơ sức khỏe điện tử đảm bảo mỗi người dân 
đều có sổ sức khỏe điện tử: 

- Đối với người dân sử dụng điện thoại thông minh: có APP Mobile chứa 
hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân với các tính năng như thông tin tiêm chủng, đặt 
hẹn khám bệnh, hồ sơ sức khỏe, tư vấn từ xa... 
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- Người dân đi khám bệnh không dùng sổ khám bệnh giấy mà dùng điện 
thoại có APP để ghi triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và kê đơn 
thuốc điều trị ngoại trú. 

- Người dân cập nhật kết quả khám, chữa bệnh hàng ngày khi đi khám 
bệnh, chữa bệnh. 

c) Tỷ lệ hộ dân trong Thôn có tủ (hoặc hộp) thuốc y tế gia đình ≥ 70%. 

Tỷ lệ hộ dân trong Thôn có tủ (hoặc hộp) thuốc y tế gia đình được tính 
bằng số hộ dân trong Thôn có tủ thuốc, hộp thuốc trên tổng số hộ dân trong Thôn 
rồi nhân với 100. 

Tủ (hoặc hộp) thuốc y tế gia đình dùng để dự trữ một số loại thuốc và các 
dụng cụ y tế thông dụng, thiết yếu như: thuốc hạ sốt, thuốc đau đầu, thuốc cảm 
cúm, thuốc tiêu hóa, dầu gió, nước muối sinh lý, thuốc sát trùng, bông, băng gạc y 
tế, nhiệt kế,... nhằm giúp xử lý nhanh những tình huống nguy cấp, sơ cấp cứu ban 
đầu giảm thiểu những rủi ro không đáng có.  

Tủ thuốc hoặc hộp thuốc y tế gia đình nên treo hoặc để trên cao, bảo quản ở 
nơi khô ráo, mát mẻ, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào và ngoài tầm tay của trẻ. 
Dọn tủ thuốc mỗi tháng một lần để bỏ đi những sản phẩm quá hạn sử dụng cũng 
như bổ sung thuốc đã dùng hết. Nên phân loại các sản phẩm theo công dụng chữa 
trị để có thể dễ dàng tìm kiếm và sử dụng chúng khi cần.  

8. Tiêu chí số 08: Môi trường và chất lượng môi trường sống. 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí Môi trường và chất lượng môi 
trường sống khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

8.1. Đường làng ngõ xóm thường xuyên được phát dọn vệ sinh sạch sẽ, 
đảm bảo yêu cầu sáng - xanh - sạch - đẹp; có quy ước vệ sinh môi trường của 
Thôn; có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả thu hút được sự tham 
gia của cộng đồng. 

Ban hành quy ước riêng hoặc gắn quy ước bảo vệ môi trường vào trong các 
quy ước/hương ước chung của thôn, trong đó quy định thường xuyên định kỳ ít 
nhất 02 lần/01 tháng trở lên (mỗi tháng ít nhất 02 lần trở lên) tổ chức ra quân tổng 
vệ sinh thu gom, xử lý chất thải (chất thải rắn, nước thải), phát quang đường làng, 
ngõ xóm trong Thôn vận chuyển đến địa điểm xử lý phù hợp đảm bảo quy định về 
môi trường. Đồng thời, giao trách nhiệm cho các hộ gia đình gắn với xét công 
nhận gia đình văn hóa, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở 
cơ sở trong việc thực hiện hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ hàng 
năm, nhằm đảm bảo duy trì vệ sinh môi trường xanh-sạch-đẹp, thì được coi đây là 
mô hình bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả thu hút được sự tham gia của 
cộng đồng. 

8.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng 
biện pháp phù hợp, hiệu quả ≥ 25%. 

Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng các 
biện pháp, công trình phù hợp (%) = Tổng số hộ thực hiện thu gom, xử lý bằng 
các biện pháp, công trình phù hợp / Tổng số  hộ trên địa bàn x 100%. 

- Nước thải là nước đã bị thay đổi đặc điểm, tính chất được thải ra từ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác . 
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- Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con 
người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân...  

- BVMT đối với hộ gia đình : 

+ Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình, 
thiết bị xử lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại 
đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình, thiết bị xử lý nước thải tại 
chỗ đáp ứng yêu cầu về BVMT theo quy định. 

- Biện pháp phù hợp bao gồm: Bể tự hoại, bể lọc kỵ khí có vách ngăn, bể tự 
hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dùng hướng lên; hồ kỵ khí, hồ hiếu 
khí, hồ ổn định; bãi lọc trồng cây; bể phản ứng theo mẻ, các công nghệ khác . 

- Phương pháp đánh giá: Thống kê số hộ gia đình thực hiện và chưa thực 
hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả. 

- Hồ sơ minh chứng: Danh sách các hộ gia đình thực hiện và chưa thực hiện 
thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả (bao gồm: 
tên, địa chỉ; khối lượng nước thải phát sinh tính theo ngày đêm; công  trình/biện 
pháp xử lý đã triển khai. 

8.3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥ 50%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn (%) = Số hộ gia đình 
thực hiện phân loại CTR tại nguồn / Tổng số hộ dân trên địa bàn  x 100%. 

- CTR sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo 
nguyên tắc như sau: CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; 
CTR sinh hoạt khác. 

- Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn phát sinh CTR sinh hoạt sau khi phân 
loại thực hiện quản lý như sau: 

+ Khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu 
cơ, làm thức ăn chăn nuôi. 

+ CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá 
nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh 
hoạt. 

+ Chất thải thực phẩm không thực hiện theo quy định khuyến khích sử 
dụng làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi phải được chuyển giao cho cơ sở có 
chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt. 

+ CTR sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và 
chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt. 

+ Trường hợp những địa phương có đơn vị đảm nhiệm thu gom chất thải 
rắn sinh hoạt: Hằng ngày đem đổ vào thùng chứa rác tập trung đảm bảo đúng giờ 
(đối với những địa phương có Công ty hoặc Hợp tác xã môi trường thu gom) để 
vận chuyển đi xử lý tại bãi xử lý chất thải tập trung của xã, tỉnh. 

+ Trường hợp những địa phương vùng sâu, vùng xa chưa có đơn vị thu 
gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Khuyến khích từng hộ gia đình thực hiện thu 
gom phân loại chất thải sinh hoạt ngay tại nhà mình và lưu chứa vào các thiết bị 
chứa phù hợp (như: Xô nhựa, sọt nhựa, sọt che,....) sau đó khi trời nắng ráo tiến 
hành xử lý đối với những loại rác khó phân hủy theo các biện pháp phù hợp đảm 
bảo vệ sinh môi trường, như: Có thể chôn lấp tại các hố chôn lấp chất thải sinh 
hoạt của gia đình hoặc tiến hành đốt thường xuyên hằng ngày (01ngày/1 lần) tại 
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những nơi thoáng gió, xa nhà ở, xa những vật dụng có nguy cơ gây cháy nổ, 
không nên để tập trung nhiều chất thải, …; tuyệt đối không đổ rác xuống cống 
rãnh, sông, suối, ao hồ gây mất mỹ quan, làm ô nhiễm môi trường là hành vi vi 
phạm pháp luật. 

Lưu ý: Khuyến cáo người dân không nên xây dựng tập trung nhiều các hố 
đốt rác thải sinh hoạt kiểu thủ công, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư. Do việc 
xây nhiều các hố đốt rác thủ công khi đốt tập trung số lượng rác thải nhiều (nhất 
là khi lẫn túi ni lông, đồ nhựa,...) sẽ phát sinh ra khí thải gây độc hại, mặt khác khi 
đốt rác thủ công không đủ nhiệt độ cháy sẽ phát sinh khói làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người, ô nhiễm môi trường không khí xung quanh; về lâu dài UBND xã 
cần tuyên truyền có giải pháp thu gom vận chuyển đến nơi xử lý theo nguồn kinh 
phí xã hội hóa (vận động Nhân dân cùng đóng góp kinh phí, tự thu gom). 

- Phương pháp đánh giá: Số hộ gia đình của thôn thực hiện phân loại chất 
thải rắn tại nguồn; Hồ sơ minh chứng: Báo cáo kết quả thực hiện, kèm theo số liệu 
chi tiết. 

8.4. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi 
và bảo vệ môi trường đạt ≥ 80%. 

Cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo 
vệ môi trường là cơ sở chăn nuôi không thả rông gia súc, thực hiện các biện pháp 
bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

- Nằm cách biệt với nhà ở, nguồn nước, cụ thể: 

+ Phải cách nhà ở và đường đi chung ít nhất 5m; cuối hướng gió và phải có 
hố chứa phân, rác, thoát nước thải đảm bảo vệ sinh môi trường. 

+ Đối với chăn nuôi gia súc: Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, nơi 
thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối 
thiểu 100m; trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 150 m; cách nhà máy chế 
biến, giết mổ tối thiểu 01km. 

+ Đối với chăn nuôi gia cầm: Cơ sở chăn nuôi gia cầm phải xây dựng cách 
biệt, cách xa bệnh viện, trường học, chợ, công sở và khu dân cư đông người và 
đường giao thông tỉnh, xã ít nhất 100m. 

- Được vệ sinh định kỳ bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh. 

- Không phát sinh mùi hôi thối khó chịu gây ảnh hưởng đến dân cư xung 
quanh. 

- Chất thải chăn nuôi phải được thu gom và xử lý; không để chất thải chăn 
nuôi chưa xử lý xả, chảy tràn ra khu vực xung quanh.   

8.5. Tỷ lệ hộ gia đình có ý thức và tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường 
và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường; tỷ lệ hội viên hội phụ nữ thực hiện 
có hiệu quả cuộc vận động gia đình “5 không- 3 sạch” đạt 100%. 

- Chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo các Thôn xây dựng Thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu tổ chức cho từng hộ gia đình phải ký cam kết bằng văn bản về 
nội dung tham gia bảo vệ môi trường, không  gây ô nhiễm môi trường. Thời điểm 
ký cam kết dựa theo tình hình thực tế mà Thôn đó bắt đầu hình thành Thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hội viên hội phụ nữ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động 
gia đình “5 không- 3 sạch” đạt 100%. 
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- Thôn nông thôn mới kiểu mẫu thành lập tổ tự quản về bảo vệ môi trường 
(thành phần: Đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, đại diện 
thôn, phân công rõ Tổ trưởng, tổ phó) có quy chế duy trì hoạt động, hàng năm 
đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện.  

8.5. Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thôn tuân thủ các 
quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; Không để xảy ra sự cố về an toàn thực 
phẩm trong thôn. 

- Đối tượng thực hiện: Hộ gia đình, cơ sở sản xuất ban đầu (trồng trọt, chăn 
nuôi, thu hái, khai thác nông lâm thủy sản; nuôi trồng thủy sản;...); Hộ gia đình, 
cơ sở thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm; Hộ gia đình, cơ sở kinh 
doanh thực phẩm. Trừ hộ gia đình, cơ sở sản xuất chỉ để tiêu dùng, không bán sản 
phẩm ra thị trường. 

- Chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo các thôn xây dựng thôn nông thôn 
mới kiểu mẫu tổ chức cho từng hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thôn 
phải ký cam kết bằng văn bản về tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Thời điểm ký cam kết dựa theo tình hình thực tế mà thôn đó bắt đầu hình 
thành Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Sự cố về an toàn thực phẩm là tình huống xảy ra do ngộ độc thực phẩm, 
bệnh truyền qua thực phẩm hoặc các tình huống khác phát sinh từ thực phẩm gây 
hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. 

- Sản phẩm từ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong 
thôn thuộc phạm vi quản lý của xã không là nguyên nhân gây ra sự cố về an toàn 
thực phẩm. 

9. Tiêu chí số 09: An ninh, trật tự xã hội đảm bảo bình yên và Bình 
đằng giới 

Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt tiêu chí An ninh, trật tự xã hội đảm bảo 
bình yên và Bình đằng giới khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau: 

9.1. An ninh trật tự đảm bảo, an toàn, không có công dân cư trú tại thôn 
phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy nổ) nghiêm 
trọng trở lên; không để xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân 
dân, khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Có mô hình 
(phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng 
cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động 
thường xuyên, hiệu quả. 

9.2. Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm 
người mắc các tệ nạn xã hội; số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kiềm chế, giảm 
so với năm trước; không có công dân cư trú trên địa bàn phạm các tội về xâm hại 
trẻ em theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; 
đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự theo Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 
28/12/2021 và Thông tư 48/2025/TT-BCA ngày 27/6/2025 của Bộ Công an. 

9.3. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên 
cơ sở giới; không có vụ bạo lực gia đình, bạo lực giới xảy ra trên địa bàn thôn; 
phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có); bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn 
thương trong gia đình và đời sống xã hội.  



26 

VI. Kinh phí thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình 

- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia theo tỷ lệ quy định tại Điều 7, Nghị quyết số 05/2022/NQ-
HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh. Ngoài ra UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo các 
Chương trình mục tiêu quốc gia xã và các Ban phát triển thôn huy động người dân 
tham gia đối ứng và các nguồn lực hỗ trợ khác để xây dựng mô hình, đồng thời 
lồng ghép với các nguồn vốn khác để thực hiện hỗ trợ xây dựng Khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo theo quy định. 

* Lưu ý: Các nội dung hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 
từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước chỉ mang tính chất khích lệ, làm động lực, ưu 
tiên hỗ trợ những nội dung khó, mới, Kinh phí hỗ trợ không thực hiện đầu tư vào 
các hạng mục xây dựng cơ bản mà chủ yếu để hỗ trợ thực hiện các nội dung: Hỗ 
trợ các hộ dân trong khu dân cư chỉnh trang nhà ở (sân, cổng, tường rào, các công 
trình phụ trợ…); xử lý hệ thống nước thải chung trong khu dân cư; hỗ trợ cải tạo 
vườn tạp, chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng hàng rào xanh; trồng cây xanh, 
trồng hoa, cây bóng mát ở đường trục chính thôn, chỉnh trang nhà văn hóa thôn; 
lắp đặt điện chiếu sáng đường ở trục chính thôn;  hỗ trợ để thực hiện vệ sinh môi 
trường trong khu dân cư; lắp biển báo giao thông đầu các trục thôn; sơ đồ chỉ dẫn 
khu dân cư hoặc thôn nông thôn mới kiểu mẫu; pano, áp phích tuyên truyền; mua 
sắm một số dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao ở khu thể thao thôn (nếu thực sự 
cần thiết); các nội dung cần thiết, phù hợp khác để thực hiện các tiêu chí xây dựng 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Thanh quyết toán nguồn vốn: 

Chủ đầu tư thực hiện thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định tại Nghị 
định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, 
thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Nghị định số 27/2022/NĐ-
CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 
của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 
ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực 
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 
11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng 
trong công tác quyết toán; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp 
từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 
đoạn 2021-2025 và áp dụng các văn bản khác theo quy định hiện hành.  

VII. Quy trình công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn 
nông thôn mới kiểu mẫu 

1. Căn cứ 

Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Lạng Sơn Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn 
mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023-2025; Quyết định số 
1621/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa đổi và 
bãi bỏ một số Quyết định cá biệt thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
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mới tỉnh Lạng Sơn. 

2. Trình tự thủ tục xét công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.  

2.1. Ban phát triển thôn phối hợp với  Phòng chuyên môn tổ chức tự đánh 
giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn của Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu hoặc Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

2.2. Phòng chuyên môn tổ chức thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban 
nhân dân cấp xã đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

2.3. UBND cấp xã tổ chức thẩm định, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định 
công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.  

3. Tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí Khu dân 
cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

3.1. Tổ chức  đánh giá: 

Ban phát triển thôn phối hợp với Phòng chuyên môn tổ chức tự đánh giá cụ 
thể thực tế mức độ đạt từng chỉ tiêu, tiêu chí của Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu hoặc Thôn nông thôn mới kiểu mẫu báo cáo Ban chỉ đạo, UBND xã. 

3.2. Tổ chức lấy ý kiến: 

Ban phát triển thôn tổ chức họp thôn để lấy ý kiến thống nhất của người 
dân về việc đề nghị xét, công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Yêu cầu cuộc họp phải có ≥ 90% số hộ dân trong 
khu dân cư hoặc trong thôn tham dự, thôn lập biên bản cuộc họp ghi rõ kết quả 
đại diện số hộ dân thống nhất hoặc không thống nhất (bằng hình thức biểu quyết 
hoặc bỏ phiếu) và các ý kiến tham gia khác nếu có. 

3.3. Hoàn thiện Hồ sơ gửi xã 

(1). Tờ trình của Thôn đề nghị xét, công nhận khu dân cư/thôn nông thôn 
mới kiểu mẫu (bản chính, theo Phụ lục số 03 ban hành kèm theo); 

(2). Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu/thôn nông thôn mới kiểu mẫu của thôn (bản chính); 

(3). Biên bản cuộc họp lấy ý kiến của người dân về việc đề nghị xét, công 
nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc Thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 
(bản chính). 

(4) Hồ sơ, tài liệu minh chứng của các tiêu chí.  

Số lượng 01 bộ hồ sơ. 

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Phòng chuyên môn. 

4. Tổ chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

4.1. Tổ chức thẩm tra: 

Phòng chuyên môn thành lập Đoàn thẩm tra (gồm lãnh đạo Phòng chuyên 
môn, cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan đến nội dung các chỉ tiêu, tiêu chí) để 
thẩm tra hồ sơ và thực tế mức độ đạt từng tiêu chí của Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu hoặc Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

4.2. Hoàn thiện hồ sơ: 
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- Đoàn thẩm tra tổ chức họp để lấy ý kiến thống nhất danh sách các khu dân 
cư, các thôn được đề nghị xét, công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đoàn thẩm tra hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công 
nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu khi kết 
quả ý kiến nhất trí của các đại biểu tại cuộc họp phải đạt từ 90% trở lên, báo cáo 
Phòng chuyên môn để trình UBND cấp xã tổ chức thẩm định. 

- Hồ sơ đề nghị Họp thẩm định xét, công nhận Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: 

(1) Văn bản đề nghị UBND cấp xã tổ chức Họp thẩm định của Phòng 
chuyên môn; 

 (2) Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu cho từng khu, từng thôn 
và kết quả thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu (bản chính, theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo); 

 (3) Biên bản cuộc họp (bản chính, theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo); 

 (4) Hồ sơ đề nghị xét, công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới của thôn. 

5. Tổ chức thẩm định, công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu 

5.1. Tổ chức thẩm định: 

UBND cấp xã thành lập Hội đồng thẩm định khu dân cư nông thôn kiểu 
mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu (gồm Lãnh đạo UBND cấp xã là Chủ tịch Hội 
đồng, các thành viên là đại diện lãnh đạo các Phòng liên quan, tổ chức Đoàn thể 
cấp xã có liên quan) để thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí của các khu dân cư, các 
thôn đề nghị xét, công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn nông thôn 
mới kiểu mẫu; Phòng chuyên môn là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm 
định. 

5.2. Tổ chức xét, công nhận: 

Hội đồng thẩm định tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận Khu 
dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cho từng khu hoặc Thôn nông thôn mới kiểu mẫu 
cho từng thôn (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 90% trở lên số thành viên 
Hội đồng có mặt); Hội đồng thẩm định hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu khi kết quả ý 
kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng thẩm định dự họp đạt tỷ lệ từ 90% trở 
lên, trình Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định công nhận; 

5.3. Hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị xét, công nhận khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu gồm: 

 (1) Tờ trình của Phòng chuyên môn (bản chính, theo Phụ lục số 06 ban 
hành kèm theo); 

 (2) Báo cáo thẩm định hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí Khu dân cư 
nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 
07 tại Phụ lục ban hành kèm theo); 

 (3) Biên bản cuộc họp xét công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu của Hội đồng thẩm định cấp xã (bản chính, theo 
Phụ lục số 08 ban hành kèm theo);  
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6. Tổ chức công bố 

Việc công nhận, công bố Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu được thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của xã. 

VIII. Tổ chức thực hiện  

1. Các hộ dân tham gia thực hiện mô hình 

- Chủ động đề xuất phương án xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ 
thống điện chiếu sáng của khu dân cư, của thôn; chỉnh trang nhà cửa, cổng, tường 
rào, các công trình phụ trợ, cải tạo vườn tạp, di dời chuồng trại.., của hộ gia đình.  

- Cam kết thực hiện đúng, đủ các nội dung đảm bảo tiến độ, thời gian cụ thể 
và trực tiếp thực hiện theo phương án đề xuất đã được duyệt với tinh thần tự 
nguyện, tự giác, chủ động. Cam kết đối ứng kinh phí của gia đình, kết hợp với 
kinh phí hỗ trợ của nhà nước cho nội dung theo phương án đề xuất được duyệt. 

- Tăng cường, chủ động bàn bạc, thảo luận, đề xuất phương án thực hiện 
nội dung công việc chung  và tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm để thực hiện các 
nội dung công việc chung trong khu dân cư, trong thôn. 

2. Cấp thôn 

- Chủ động lựa chọn mô hình thực hiện trong xây dựng Khu dân cư nông 
thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nội dung, phương 
án, kế hoạch, dự toán thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn với 
phương châm dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra và dân 
hưởng lợi, nhà nước và các tổ chức chỉ định hướng, hỗ trợ và giúp đỡ. 

- Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện 
xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 
những nội dung cơ bản phải thực hiện để cán bộ đảng viên và người dân hiểu rõ 
và chủ động tham gia; xây dựng các phong trào trong các Hội, đoàn thể và toàn 
dân chung tay xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu hoặc Thôn nông 
thôn mới kiểu mẫu tại địa bàn thôn mình. 

- Chủ động thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của cấp thôn, cần ưu 
tiên các công việc như: Chỉnh trang nhà văn hóa, khu thể thao thôn, đường làng, 
ngõ xóm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; xử lý nước thải chung trong 
khu dân cư, trong thôn; hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các hộ gia đình trong khu dân 
cư, trong thôn chỉnh trang nhà ở, vườn hộ và chuồng trại... theo đúng tiến độ.  

- Phân công trách nhiệm các tổ chức, cá nhân chỉ đạo tổ chức thực hiện các 
nội dung công việc thuộc trách nhiệm của thôn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc, và 
nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung công việc đã hoàn thành 
của thôn và của các hộ dân trong khu dân cư, trong thôn. 

3. Cấp xã 

- UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG cấp xã: Chỉ đạo các 
phòng ban, tổ chức liên quan, trực tiếp tư vấn, hỗ trợ, góp ý thôn thực hiện các nội 
dung liên quan đến chuyên môn phụ trách trong suốt quá trình triển khai xây dựng 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu; huy động lồng 
ghép, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ các nội dung cho xây dựng Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tìm kiếm, kêu gọi huy động 
nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ, hỗ trợ xây dựng Khu dân 
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cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Động viên, khen 
thưởng kịp thời những cá nhân, hộ gia đình điển hình, tiêu biểu trong xây dựng 
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định, đánh giá và ban hành quyết định công 
nhận các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

4. Phòng chuyên môn cấp xã 

- Phối hợp với Ban phát triển thôn và các hộ gia đình thống nhất các nội 
dung thực hiện như xây dựng phương án, dự toán thực hiện báo cáo Ban chỉ đạo 
các chương trình MTQG, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án, dự toán 
và kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.  

- Trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, 
cá nhân thực hiện các nội dung trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Chịu trách nhiệm giám sát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng mô hình 
nông thôn kiểu mẫu theo các nội dung, phương án đã được duyệt. 

- Phân công cán bộ chuyên trách trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn, giúp 
đỡ các thôn thực hiện các nội dung trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 
đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu 
mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. 

5. Cấp tỉnh 

Đề nghị các Sở ngành phụ trách các tiêu chí, các tổ chức đoàn thể tỉnh căn 
cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ 
các xã, thôn thực hiện các nội dung xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 
Thôn nông thôn mới kiểu mẫu.  

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 128/HD-VPĐP ngày 02/5/2023 của 

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện Bộ 

tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025. 

 

  Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh(B/c); 

- Các Sở, Ban ngành (thành viên BCĐ); 

- UBND các xã, phường; 

- Các phòng, đơn vị thuộc sở; 

- Lưu VT, PTNT (NMT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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